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(54) PHƯƠNG PHÁP TÍNH LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THỎI TRONG PHÂN 
TÍCH ỔN ĐỊNH MÁI DỐC

(57)  Sáng chế đề xuất phương pháp tính lực tương tác giữa các thỏi theo một cách tiếp cận 
khác với các phương pháp đã có. Đó là dựa trên cơ sở lý thuyết Vật lý và Địa kỹ thuật tiến 
hành phân tích để thiết lập phương trình đặc tính của lực tương tác (phương trình tính lực 
tương tác giữa các thỏi dựa trên bản chất vật lý của lực). Mấu chốt của vấn đề là phân tích 
ứng suất trong nền đất. Đất trong quá trình hình thành và tồn tại dưới tác dụng của lực 
trọng trường sẽ tự nén chặt hình thành ứng suất pháp theo phương đứng σy. Khi các hạt 
dịch chuyển theo phương đứng để tự nén chặt chúng phải dồn đẩy các hạt cản đường sang 
hai bên hình thành ứng suất thứ phát theo phương ngang σx, σx = ξσy, trong đó ξ, là hệ số áp 
lực hông. Đồng thời trong quá trình đó sẽ hình thành ứng suất tiếp τ theo cả ba phương khi 
có ứng suất cắt tác dụng. Trong Địa kỹ thuật đã mô phỏng các ứng suất này tác dụng lên 
một phân tố đất trong nền. Ứng suất là lực tác dụng tại một điểm và ngược lại, lực là tổng 
ứng suất tác dụng lên một bề mặt có diện tích nhất định. Xét trường hợp cho một thỏi đất, 
tích phân các ứng suất này trên diện tích mặt bên của thỏi chính là lực tương tác. Bằng 
cách này sẽ có phương trình đặc tính để tính được lực tương tác giữa các thỏi. Sau đó mới 
đưa chúng vào phương trình tính hệ số ổn định. Phương trình tính hệ số ổn định được thiết 
lập bằng cách đồng nhất phương trình cân bằng lực và cân bằng momen. Phương trình cân 
bằng lực có được bằng cách chiếu các lực lên cả hai phương vuông góc và song song với 
đáy thỏi kết hợp phương trình Morh - Coulomb; phương trình cân bằng momen có được 
bằng cách lập phương trình tương quan giữa tổng momen chống trượt và gây trượt tương 
đối với tâm trượt. Sau khi thay phương trình đặc tính vào và đồng nhất phương trình cân 
bằng lực và cân bằng momen, sử dụng phương pháp thử dần để xác định lực kháng cắt huy 
động τ, từ đó tính được hệ số ổn định. Như vậy, phương pháp của sáng chế thỏa mãn đồng 
thời cả cân bằng lực và cân bằng momen. Bằng cách này bài toán hoàn toàn xác định, vì 
thế hệ số ổn định tính được là chính xác, chấm dứt tình trạng đưa thêm giả thiết và mày mò 
giải như trước đây. Không những thế lực tương tác tính được của sáng chế giải thích được 
nguồn gốc hình thành của chúng, phản ánh đúng bản chất của sự tương tác giữa các thỏi và 
thể hiện mối liên quan chặt chẽ giữa thành phần, tính chất và trạng thái của đất với cường 
độ của lực tương tác.
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